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Kính gửi: Chính phủ
I. XÁC ĐỊNH TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ BẤT CẬP 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Luật Giáo dục năm 2019; Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018; Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 cùng với hệ thống các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành được ban hành đã tạo hành lang pháp lý điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện đối với các văn bản Luật đã được sửa đổi, bổ sung và các Nghị định trong đó có Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP và Nghị định số 143/2016/NĐ-CP... cho thấy bên cạnh những kết quả đạt được, đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế đối với hoạt động giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật, cụ thể:
a) Tại khoản 5 Điều 3, Khoản 1 Điều 19 Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định các cơ sở giáo dục đại học được phép tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi đủ điều kiện theo luật định. 
Ngày 14/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt đang trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Tại khoản 2, Điều 14 Nghị định này quy định “Cơ sở giáo dục đại học được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, khi có đủ các điều kiện sau đây...”;  Tại khoản 2, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 quy định: Trường đại học, học viện là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều ngành, được cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật này. 
Theo các quy định nêu trên, chỉ quy định cơ sở giáo dục đại học (trường đại học, học viện) thuộc danh mục ngành nghề đào tạo trình độ cao đẳng do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, không quy định cơ sở giáo dục đại học được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp. Tại khoản 2 Điều 13 Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định: Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên là từ 01 đến 02 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo... Theo quy định về thời gian đào tạo trình độ trung cấp nêu trên dẫn đến tình trạng bất cập, không phù hợp với thực tiễn đào tạo các ngành nghệ thuật chuyên sâu đặc thù trình độ trung cấp có thời gian đào tạo dài đã và đang thực hiện từ hàng chục năm nay. 

b) Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật và Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật công lập và ngoài công lập. Tại điểm a, b khoản 1, Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ đã đưa 8 đối tượng Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg  vào Nghị định. 

- Qua rà soát chế độ chính sách đối với người học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù được quy định tại 02 Quyết định và 01 nội dung ở Nghị định dẫn đến việc chồng chéo, thiếu thống nhất, đã gây ra những hiểu khác nhau trong triển khai thực hiện; việc sử dụng một số từ ngữ trong Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg đối với các ngành trong lĩnh vực nghệ thuật không còn phù hợp. Đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” nhiều địa phương đã tiến hành rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó nhiều trường văn hóa nghệ thuật (VHNT) đã được sáp nhập với trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học đa ngành, nghề. Phần lớn, các trường VHNT sau khi sáp nhập sẽ trở thành 01 khoa của trường cao đẳng hoặc đại học. Vì vậy, học sinh, sinh viên theo học các khoa thuộc các trường đại học, cao đẳng này không thuộc đối tượng thụ hưởng theo Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg và Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg. Vì cả 02 Quyết định này quy định đối tượng là học sinh, sinh viên trong các trường VHNT. Điều này, chưa phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và đảm bảo sự công bằng đối với người học các ngành, nghề nghệ thuật chuyên sâu đặc thù
- Tại khoản 3 Điều 12 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học, có quy định: “Ưu tiên đầu tư phát triển một số cơ sở giáo dục đại học, ngành đào tạo mang tầm khu vực, quốc tế và cơ sở đào tạo giáo viên chất lượng cao; phát triển một số ngành đặc thù, cơ sở giáo dục đại học có đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước; khoản 8 Điều 12 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học quy định: “Ưu tiên đối với người được hưởng chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người học ngành đặc thù đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện bình đẳng giới trong giáo dục đại học.”.

Căn cứ những vấn đề nêu trên, việc tích hợp nội dung của 02 Quyết định và khoản a, b Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP vào Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật là cần thiết nhằm đảm bảo sự thống nhất trong các văn bản pháp luật và phù hợp với thực tế hiện nay đối với các học sinh, sinh viên theo học các ngành nghệ thuật chuyên sâu đặc thù.

c) Đào tạo nghệ thuật có tính chuyên sâu đặc thù, vì vậy, việc có những văn bản quy định riêng đối với lĩnh vực đào tạo này là rất cần thiết, nhằm đạt hiệu quả thiết thực trong công tác đào tạo và sử dụng nhân lực sau đào tạo. Để tháo gỡ những khó khăn đối với hoạt động đào tạo này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ quản lý ngành và quản lý theo lĩnh vực. Vì vậy, trong dự thảo Nghị định cần quy định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo các nội dung quy định đối với chuẩn nhà giáo, chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên, chính sách đối với giảng viên và nhà giáo, và các nội dung liên quan đến tổ chức hoạt động đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học trong lĩnh vực nghệ thuật chuyên sâu đặc thù; việc thẩm định, ban hành quy định văn bản quy phạm thực hiện theo Luật định.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

a) Mục tiêu tổng quát: Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với việc đào tạo chuyên sâu đặc thù, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật và hội nhập quốc tế; góp phần bảo tồn, phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
b) Mục tiêu cụ thể: Giải quyết những bất cập về thời gian và hoạt động đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật và điều chỉnh đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi đối với người học các ngành nghệ thuật chuyên sâu đặc thù, nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể sau:

- Cụ thể hóa điểm 4, Khoản 3, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 “4. Chính phủ quy định trình độ đào tạo đối với một số ngành chuyên sâu đặc thù”.
- Khắc phục những bất cập trong quy định về trình độ đào tạo của Luật Giáo dục đại học, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, với việc quy định các cơ sở giáo dục đại học được tổ chức đào tạo các trình độ thuộc giáo dục nghề nghiệp của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Khắc phục việc chưa cụ thể, chưa rõ tính đặc thù trong quy định của Nghị định giữa quy định của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học quy định về trình độ đào tạo đối với một số ngành chuyên sâu đặc thù.
- Khắc phục những bất cập của Nghị định số 143/2016/NĐ-CP, nhằm có cơ sở pháp lý, đầy đủ trong việc quy định về thời gian đào tạo, hoạt động đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lĩnh vực nghệ thuật chuyên sâu đặc thù.

- Góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý trong đào tạo các ngành nghệ thuật chuyên sâu đặc thù, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nhân lực hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, góp phần bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa Việt Nam và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

- Bảo đảm quyền, nghĩa vụ của tổ chức tham gia các hoạt động đào tạo nghệ thuật và các cá nhân theo học các ngành nghệ thuật chuyên sâu dặc thù;  bảo đảm cho các quyền, nghĩa vụ này được thực hiện một cách nghiêm túc và triệt để. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Chính sách 1: Trình độ và hoạt động đào tạo chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật
1.1. Xác định vấn đề bất cập
Qua thực tế công tác đa tạo và rà soát văn bản pháp luật, trình độ và hoạt động đào tạo chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật trình độ trung cấp có những khó khăn, bất cập cụ thể như sau:
a) Ngày 14/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt đang trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để thay thế Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH. Tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định này, quy định: Cơ sở giáo dục đại học được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, khi có đủ các điều kiện sau đây: Các ngành, nghề đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp có trong danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành... Khoản 2, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 quy định: Trường đại học, học viện là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều ngành, được cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật này. Theo các quy định trên, không quy định cơ sở giáo dục đại học được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, dẫn đến năm 2019, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp có văn bản yêu cầu dừng tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc không cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp đối với một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp
b) Tại khoản 2 Điều 13 Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định: Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên là từ 01 đến 02 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo... Việc quy định thời gian đào tạo này không phù hợp với thực tế đào tạo các ngành nghệ thuật chuyên sâu đặc thù mà các trường đã và đang đào tạo hàng chục năm nay. Điều nay tác động trực tiếp đến chất lượng đào tạo và nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của đất nước.
c) Tại khoản 1, Điều 5 Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học quy định: Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông vừa làm vừa học thuộc tổng chỉ tiêu được xác định hằng năm theo từng ngành đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học không vượt quá 20% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học tương ứng theo ngành đào tạo. Trường hợp đặc biệt cần đào tạo liên thông để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. Quy định này chưa phù hợp với tình hình đào tạo các ngành nghệ thuật chuyên sâu đặc thù, vì quy mô đào tạo các ngành nghệ thuật rất thấp, có một số ngành, đặc biệt các ngành/chuyên ngành nghệ thuật hiếm, truyền thống, dân tộc, chỉ tuyển sinh và đào tạo từ 3-5 người hoặc có những năm không có thí sinh dự thi.
d)  Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên và trường phổ thông năng khiếu trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật: Tại điểm a, Khoản 3 Điều 44 của Luật Giáo dục 2019 quy định chỉ có trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên có nhiệm vụ thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. Vì vậy, năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp lĩnh vực nghệ thuật nghiên cứu, đề xuất thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên trên cơ sở các khoa văn hoá có chức năng dạy văn hoá phổ thông để giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và cấp THPT. Quy định mới này có những khó khăn đối với các cơ sở đào tạo nghệ và tác động trực tiếp đến tâm lý người học năng khiếu nghệ thuật, với lý do từ trước đến nay, các cơ sở đào tạo đã được phép của cơ quan có thẩm quyền thành lập Khoa văn hoá để tổ chức đào tạo văn hoá kết hợp với đào tạo chuyên môn ở trình độ trung cấp với thời gian đào tạo 4 năm, 5 năm, 6 năm, 7 năm và 9 năm. Chương trình đào tạo được thiết kế về thời gian đào tạo phù hợp với tính đặc thù của ngành đào tạo, đảm bảo học sinh vừa theo học các môn văn hóa phổ thông theo quy định, vừa có thời gian học chuyên môn nghệ thuật và thường xuyên được thực hành nghề nghiệp.
Vì vậy, việc quy định các cơ sở giáo dục đại đại học tiếp tục được đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông năng khiếu và quy định về thời gian đào tạo trình đô trung cấp cần được đưa vào Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật trên cơ sở cụ thể hóa điểm 4, Khoản 3 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật về giáo dục - đào tạo và tạo điều kiện cho người học có khả năng phát triển, tư duy sáng tạo, cảm thụ nghệ thuật để có thể sáng tạo ra các sản phẩm nghệ thuật đỉnh cao, tham gia các kỳ thi nghệ thuật trong nước và quốc tế nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, góp phần bảo tồn, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

a) Giải pháp thứ nhất: Giữ nguyên như pháp luật hiện hành

b) Giải pháp thứ hai: Bổ sung những quy định còn thiếu và sửa đổi, bổ sung những quy định còn chưa rõ ràng.

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và đối tượng có liên quan.
a) Giải pháp thứ nhất: Giữ nguyên như pháp luật hiện hành

- Về lợi ích: 

+ Hạn chế phát sinh thêm về quyền và nghĩa vụ phải thực hiện của các đối tượng điều chỉnh.

+ Hệ thống quy phạm pháp luật không thay đổi, xáo trộn, không phải thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến đến đối tượng áp dụng.

+ Không làm phát sinh chi phí cho việc tuyên truyền phổ biến các quy phạm pháp luật mới hoặc chi phí liên quan.

- Về tác động tiêu cực:

+ Làm phát sinh thêm về quyền và nghĩa vụ phải thực hiện của các đối tượng điều chỉnh; phải thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến đến đối tượng áp dụng.

+ Những quy định hiện hành sẽ ảnh hướng đến chất lượng đào tạo nhân lực, phát triển tài năng nghệ thuật của đất nước; tác động đến việc bảo tồn, phát triển loại hình nghệ thuật truyền thống, dân tộc và hội nhập quốc tế; ảnh hưởng đến thức hiện chủ trương, chính sách của Đảng vả Nhà nước đối với phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật được quy định tại Nghị quyết số 23-NQ/TW và Nghị quyết số 33-NQ/TW; gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước.

+ Hệ thống pháp luật thay đổi, chưa đồng bộ thống nhất làm giảm tính pháp chế trong quản lý nhà nước đối với ngành.

+ Ảnh hưởng lớn đối với các tỉnh/thành trong việc đào tạo, bổ sung đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; có thể sẽ dẫn đến tình trạng vừa thiếu, vừa yếu đối với nhân lực có trình độ, chất lượng cao hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trong thời gian tới, tác động, ảnh hưởng đến tình hình phát triển văn hóa-xã hội của các địa phương và trong cả nước.
b) Giải pháp thứ hai: Cụ thể quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua các văn bản pháp luật, nhằm bổ sung những quy định còn thiếu và sửa đổi, bổ sung những quy định còn  chưa rõ ràng.

- Về lợi ích: 

+ Nội dung có quy định được xây dựng trên cơ sở pháp luật, có căn cứ để tiến hành quy định đối tượng, nội dung trong đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật. 

+ Những quy định còn chưa được cụ thể, chưa phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý hành chính nhà nước được cụ thể hóa, bổ sung để đáp ứng quy định quản lý hành chính đang xảy ra. 

+ Hệ thống pháp luật giáo dục-đào tạo và chuyên ngành đồng bộ, thống nhất góp phần bảo đảm tính pháp chế, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực nói riêng và xã hội nói chung.

+ Nội dung quy định tiếp tục giữ được sự ổn định, phát triển trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật chuyên sâu đặc thù; không thay đổi, xáo trộn, không phải thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến đến đối tượng áp dụng.

+ Không làm phát sinh thêm về quyền và nghĩa vụ phải thực hiện của các đối tượng, vì từ hàng chục năm nay, các cơ sở giáo dục đại học đã được đào tạo trung cấp, cao đẳng chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật
+ Tháo gỡ được những nút thắt, làm nền tảng cho chất lượng đào tạo và nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tiếp tục được nâng cao; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
+ Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

- Về tác động tiêu cực:

+ Hệ thống quy phạm pháp luật về giáo dục - đào tạo có sự thay đổi phải phổ biến đến một số đối tượng áp dụng, tuy nhiên không ảnh hưởng nhiều.

+ Phát sinh chi phí cho việc tuyên truyền phổ biến các quy phạm pháp luật mới hoặc chi phí liên quan. Tuy nhiên, chi phí này rất ít.

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Chọn giải pháp thứ hai: Cụ thể hóa, bổ sung những nội dung quy định chưa được rõ ràng, còn thiếu vào Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

2. Chính sách 2: Chính sách đối với nhà giáo và người học
2.1. Xác định vấn đề bất cập
a) Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và các giảng viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học đào tạo các ngành nghệ thuật đặc thù mặc dù đã có một số quy định riêng về chế độ ưu đãi, chế độ thu hút nhân tài... tuy nhiên phần lớn mới được thể hiện trong các văn bản quy phạm do Bộ trưởng các Bộ, ngành ban hành, còn có những bất cập, chưa bao quát và thực sự giúp cho đội ngũ máy cái phát triển góp phần đào tạo được nhân lực có chất lượng cho ngành. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: Tại điểm b, Khoản 1, Điều 13 quy định đối tượng được tiếp nhận vào làm viên chức: “Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong ngành, lĩnh vực: Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống”. Tại khoản 2, Điều 64 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của các bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành: “Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan xây dựng chế độ, chính sách đặc thù đối với viên chức thuộc ngành, lĩnh vực để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”. Tuy nhiên, đến nay chưa có quy định nào về tuyển dụng viên chức cho người có tài năng, năng khiếu trong ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
Do vậy, việc quy định chính sách giải quyết việc làm đối với người học trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật sau khi đã tốt nghiệp, có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được tiếp nhận vào làm viên chức theo điểm b, khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ là rất cần thiết và phù hợp với tực tiễn, các văn bản pháp luật liên quan.
b) Qua công tác theo dõi, rà soát văn bản pháp luật về chế độ đối với người học có những vướng mắc cần điều chỉnh phù hợp với thực tế hiện nay, cụ thể như sau: Tại Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường Văn hóa - Nghệ thuật (Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg)  và  Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật (Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg). Theo quy định về đối tượng thụ hưởng chính sách của Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg, đối tượng Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg là học sinh, sinh viên trong các trường văn hóa - nghệ thuật; điều này dẫn đến bất cấp, chưa phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, chưa đảm bảo công bằng, khách quan đối với người học theo học các ngành nghệ thuật hiện nay. 

Vì vậy, việc quy định chính sách đối với nhà giáo và người học chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật cần được đưa vào Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật là rất cần thiết và đảm bảo theo quy định của pháp luật.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Bảo đảm cụ thể hóa chính sách của Nhà nước đã được cụ thể hóa trong Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp về ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực đặc thù, có chính sách ưu đãi đối với người học những ngành đặc thù, những ngành xã hội có nhu cầu những khó xã hội hóa và đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật về giáo dục - đào tạo và sự công bằng đối với học sinh, sinh viên theo học các ngành văn hóa nghệ thuật.
2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Cụ thể hóa các quy định của pháp luật và tích hợp nội dung của Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành vào trong Nghị định và điều chỉnh một số từ ngữ, nội dung về đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi cho phù hợp với thực tế tổ chức bộ máy của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và ngành/nghề đào tạo chuyên sâu đặc thù lĩnh vực văn hóa nghệ thuật hiện nay. Đồng thời, đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

2.4. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

a) Giải pháp thứ nhất: giữ nguyên như pháp luật hiện hành

b) Giải pháp thứ hai: Bổ sung, điều chỉnh và tích hợp các nội dung quy định tại Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vào Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù, nhằm phù hợp với thực tế hiện nay và đảm bảo quyền lợi đối với người học các ngành nghệ thuật chuyên sâu đặc thù. Đồng thời, khuyến khích đội ngũ nhà giáo tiếp tục đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng, phát triển tài năng nghệ thuật của nước ta trong thời kỳ hội nhập.
2.5. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và đối tượng có liên quan

a) Giải pháp thứ nhất: Giữ nguyên như pháp luật hiện hành

- Về lợi ích: 

+ Không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ phải thực hiện của các đối tượng điều chỉnh.

+ Hệ thống quy phạm pháp luật không thay đổi, xáo trộn, không phải thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến đến đối tượng áp dụng.

+ Không làm phát sinh chi phí cho việc tuyên truyền phổ biến các quy phạm pháp luật mới hoặc chi phí liên quan.

- Về tác động tiêu cực:

+ Sự chồng chéo, chưa đồng bộ thống nhất làm giảm tính pháp chế trong quản lý nhà nước đối với ngành; khó khăn cho các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện.

+ Không đảm bảo quyền lợi đối với học sinh, sinh viên theo học các ngành nghệ thuật chuyên sâu đặc thù.

+ Không đảm bảo sự thống nhất trong sử dụng từ ngữ và công bằng đối với các học sinh, sinh viên theo học các ngành nghệ thuật. 
b) Giải pháp thứ hai: Điều chỉnh, bổ sung và tích hợp văn bản pháp luật quy định về chính sách đối với người học và người dạy vào Nghị định.

- Về lợi ích

+ Việc tích hợp nội dung chính sách của 02 Quyết định vào Nghị định không phát sinh thêm đối tượng thụ hưởng; không làm phát sinh thêm về quyền và nghĩa vụ phải thực hiện của các đối tượng điều chỉnh.

+ Thống nhất việc quản lý, hướng dẫn thực hiện chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước và thuận lợi việc triển khai thực hiện chính sách đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

+ Hệ thống đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp không thay đổi, xáo trộn, không phải thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến đến đối tượng áp dụng.

+ Không làm phát sinh chi phí cho việc tuyên truyền phổ biến các quy phạm pháp luật mới hoặc chi phí liên quan.

+ Đảm bảo sự quan tâm của Nhà nước và công bằng đối với người học và người dạy các ngành nghệ thuật chuyên sâu đặc thù. 

- Về tiêu cực 

+ Phát sinh thêm nghĩa vụ phải thực hiện của các đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản.

+ Hệ thống quy phạm pháp luật của ngành, lĩnh vực có sự thay đổi phải thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến đến đối tượng áp dụng.

+ Phát sinh chi phí cho việc tuyên truyền phổ biến các quy phạm pháp luật mới hoặc chi phí liên quan, tuy nhiên, chi phí này rất nhỏ.
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Chọn giải pháp thứ hai: Nhằm tích hợp, bổ sung những nội dung quy định chưa được rõ ràng, còn thiếu vào Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

III. Ý KIẾN THAM VẤN

Lấy ý kiến của thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Nghị định; các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý, giảng viên, giáo viên và các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật; tổ chức tọa đàm chuyên sâu và Hội thảo lấy ý kiến của các các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật và có đào tạo văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc đối với dự thảo Nghị định; tham vấn ý kiến của các nhóm đối tượng chịu sự tác động của Dự thảo Nghị định.
Các chính sách được lựa chọn thể hiện trong dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được lấy ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Về ý kiến góp ý cụ thể được tiếp thu và giải trình trong Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý.

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách.
- Cơ quan chịu trách nhiệm thi hành chính sách: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật và có đào tạo lĩnh vực nghệ thuật; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Cơ quan chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá chính sách: Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
· Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành chính sách./.
	Nơi nhận:  

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;                                                                             

- Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế;

- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, ĐT, KT (10).       
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